
STT Tên dự án, công trình

Khoản, 

mục tại QĐ 

11885/QĐ-

UBND

Kế hoạch được 

giao

Nguồn 

vốn

 Số KH vốn 

chuyển kỳ 

trước

 Số KH vốn 

chuyển kỳ này
Mã dự án

Chương - 

khoản - mã 

nguồn

TỔNG CỘNG 50.515          26.500           24.015   

1

Lắp đặt đèn hoa trang trí 

tuyến đường Trần Phú  

(đoạn từ ngã 3 cầu ông Đô 

đến Cầu Diêu Trì)

Khoản 78 

Mục I.3 1.000           tiền SDĐ -               1.000         8052320 760-312-44

2

Nâng cấp đường ống cấp 

nước đoạn từ ngã 3 cây 

Xoài đến cầu Trắng mới, 

thôn Diêm Vân, xã Phước 

Thuận

Khoản 68 

Mục I.3 600              tiền SDĐ -               600            8057025 760-311-44

3

Lắp đặt, thay thế hệ thống 

đường ống nước sạch tuyến 

đường ngay từ Vinh Quang 

1 đi Dương Thiện, xã 

Phước Sơn

Khoản 69 

Mục I.3 1.000           tiền SDĐ -               1.000         8057024 760-311-44

4

Nâng cấp cải tạo đường 

ống dọc đê đông xã Phước 

Sơn-Phước Thuận

Khoản 65 

Mục I.3 800              tiền SDĐ -               800            8057899 760-311-44

5

Đối ứng nâng cấp  nhà máy 

cấp nước sinh hoạt xã  

Phước Sơn

Khoản 12 

Mục I.7 1.000           tiền SDĐ 500             500            7982430 412-311-44

6

Xây dựng và lắp đặt hệ 

thống biển báo , cảnh báo 

giao thông tuyến đường ngã 

3 cây Xoài (ĐT640) đến 

Quốc lộ 19 mới

Khoản 49  

Mục I.3 300              tiền SDĐ -               300            8025220 620-292-44

7

Khắc phục bất cập hạ tầng 

giao thông đường sắt đi qua 

địa bàn huyện Tuy Phước
Khoản 50  

Mục I.3 100              tiền SDĐ -               100            8031811 620-293-44

8

Xây dựng và lắp đặt hệ 

thống biển báo, cảnh báo 

giao thông trên một số 

tuyến đường thuộc khu đô 

thị mới, khu phố Diêu Trì, 

thị trấn Diêu Trì

Khoản 51  

Mục I.3 300              tiền SDĐ -               300            8025221 620-292-44

9
Đập dâng Thanh Quang

Khoản 20  

Mục I.3 2.000           tiền SDĐ 1.500          500            7965815 760-283-44

10

CSHT khu dân cư Chợ 

Quán Mối, Phước Lộc

Khoản 26  

Mục I.3 13.514,580  tiền SDĐ 11.300        2.214,580  7945523 760-285-44

11

Nâng cấp tuyến đường 

ĐH.42 (cầu sông Tranh)

Khoản 30  

Mục I.3 3.500           tiền SDĐ 3.000          500            7776144 760-292-44

12

Cầu Hóc Công, Phước 

Thành

Khoản 34  

Mục I.3 6.000           tiền SDĐ 500             5.500         8037378 760-292-44

13

Mở rộng đường vào Cầu 

Hóc Công, Phước Thành

Khoản 35  

Mục I.3 6.600           tiền SDĐ 5.600          1.000         7991386 760-292-44

14

Trường TH số 2 thị trấn 

Diêu Trì (02T10P)

Khoản 11 

Mục I.3 2.000           tiền SDĐ 1.100          900            8025199 760-072-44

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số           /UBND-TC ngày       /     /2023 của UBND huyện Tuy Phước)

Đvt: triệu đồng



15

Đê thượng lưu đập Thanh 

Quang (đoạn tiếp theo)

Khoản 37  

Mục I.3 1.500           tiền SDĐ 1.000          500            8031892 760-283-44

16

Đường đấu nối từ Cụm 

CCN Phước An đến đường 

vào KDC K6

Khoản 46  

Mục I.3 1.500           tiền SDĐ -               1.500         8060993 760-292-44

17

Mở mạng nước sạch xã 

Phước Hưng

Khoản 57  

Mục I.3 5.700           tiền SDĐ 2.000          3.700         8045142 760-311-44

18

Hệ thống điện điểm dân cư 

Phú Mỹ 1-Phước Lộc

Khoản 74  

Mục I.3 1.100           tiền SDĐ -               1.100         8063346 760-312-44

19

Hệ thống điện và cây xanh 

khu đông bắc Phước Hòa
Khoản 76  

Mục I.3 2.000           tiền SDĐ -               2.000         8064697 760-312-44
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